
LỚP

THỨ

1 7H30 - 8H15 Toán - C. Ngọc Sử - C. Loan Văn - C. Phượng Lý - T. Đông

2 8H15 - 9H00 Toán - C. Ngọc Sử - C. Loan Văn - C. Phượng Lý -- T. Đông

3 9H15 - 10H00 Sử - C. Loan Toán - C. Ngọc Lý - T. Đông Văn - C. Phượng

4 10H00 - 10H45 Sử - C. Loan Toán - C. Ngọc Lý - T. Đông Văn - C. Phượng

5 10H45 - 11H30 C Đề Sử - C. Loan Toán - C. Ngọc SHCN Văn - C. Phượng

1 7H30 - 8H15 HĐTN - C. Loan Văn - T. Đức Địa - T. Cường Sinh - T. Phước

2 8H15 - 9H00 HĐTN - C. Loan Văn - T. Đức Địa - T. Cường Sinh - T. Phước

3 9H15 - 10H00 SHCN Văn - T. Đức Sinh - T. Phước Địa - T. Cường

4 10H00 - 10H45 Văn - T. Đức Sử - C. Loan Sinh - T. Phước Địa - T. Cường

5 10H45 - 11H30 Văn - T. Đức Sử - C. Loan Toán - C. An Địa - T. Cường

1 7H30 - 8H15 Toán - C. Ngọc Lý - T. Đông Hóa - T. Phố HĐTN - C. Phượng

2 8H15 - 9H00 Toán - C. Ngọc Lý - T. Đông Hóa - T. Phố HĐTN - C. Phượng

3 9H15 - 10H00 Hóa - T. Phố Toán - C. Ngọc HĐTN - C. An SHCN

4 10H00 - 10H45 Lý - T. Đông Toán - C. Ngọc HĐTN - C. An C Đề Văn - C. Phượng

5 10H45 - 11H30 Lý - T. Đông C Đề Toán - C. Ngọc C Đề Văn - C. Phượng Hóa - T. Phố

1 7H30 - 8H15 Sử - C. Loan Địa- T. Trung Sử - C. Thủy Hóa - T. Phố

2 8H15 - 9H00 Sử - C. Loan Địa- T. Trung Sử - C. Thủy Địa - T. Cường

3 9H15 - 10H00 Hóa - T. Phố C Đề Sử - C. Loan Địa - T. Cường Sử - C. Thủy

4 10H00 - 10H45 Địa - T. Trung Hóa - T. Phố Địa - T. Cường Sử - C. Thủy

5 10H45 - 11H30 Địa - T. Trung Hóa - T. Phố Toán - C. An  C Đề Sử - C. Thủy

1 7H30 - 8H15 C Đề Văn - T. Đức Sinh - T. Phước Văn - C. Phượng Toán - C. An

2 8H15 - 9H00 Địa- T. Trung C Đề Văn - T. Đức Văn - C. Phượng Toán - C. An

3 9H15 - 10H00 Địa- T. Trung Sinh - T. Phước Văn - C. Phượng Toán - C. An

4 10H00 - 10H45 Sinh - T. Phước Địa- T. Trung Toán - C. An Văn - C. Phượng

5 10H45 - 11H30 Sinh - T. Phước Địa- T. Trung Toán - C. An Văn - C. Phượng

1 7H30 - 8H15 Văn - T. Đức HĐTN - C. Ngọc Sử - C. Thủy Toán - C. An

2 8H15 - 9H00 Văn - T. Đức HĐTN - C. Ngọc Sử - C. Thủy Toán - C. An

3 9H15 - 10H00 Văn - T. Đức SHCN  C Đề Sử - C. Thủy C Đề Toán - C. An

4 10H00 - 10H45 Toán - C. Ngọc Văn - T. Đức Toán - C. An Sử - C. Thủy

5 10H45 - 11H30 C Đề Toán - C. Ngọc Văn - T. Đức C Đề Toán - C. An Sử - C. Thủy
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